 BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Đất trồng
	Giá thể trồng cây
	Nhận biết:

- Đặc điểm của một số loại giá thể trồng cây phổ biến.
- Nêu được các bước sản xuất một số loại giá thể trồng cây
Thông hiểu:


- Phân tích Đặc điểm của một số loại giá thể trồng cây phổ biến
	3
	2
	0
	0

	2
	Phân bón
	Giới thiệu về phân bón
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm về phân bón và vai trò của phân bón trong trồng trọt.

- Nêu được đặc điểm cơ bản của một số loại phân bón phổ biến.
Thông hiểu:


- Phân tích đặc điểm cơ bản của một số loại phân bón phổ biến .
	2
	3
	0
	

	
	
	Sử dụng và bảo quản phân bón
	Nhận biết:

- Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng một số loại phân bón phổ biến.
- Nêu được các sử dụng một số loại phân bón phổ biến.
Thông hiểu:


- Phân tích được các sử dụng một số loại phân bón phổ biến.
Vận dụng: 
- Biết cách sử dụng một số loại phân bón tại địa phương
	3
	3
	1
	

	3
	Công nghệ giống cây trồng
	Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
	Nhận biết:

- Nêu được các phương pháp chọn giống cây trồng phổ biến.

- Nêu được phương pháp tạo giống cây trồng bằng phương pháp lai và phương pháp gây đột biến.

- Nêu được ứng dụng của công nghệ gene trong tạo giống cây trồng.
Thông hiểu:


- Phân tích được các phương pháp chọn giống cây trồng phổ biến.
- Phân tích được phương pháp tạo giống cây trồng bằng phương pháp lai và phương pháp gây đột biến
	2
	2
	
	

	
	
	Nhân giống cây trồng
	Nhận biết:

- Nêu được phương pháp nhân giống hữu tính, vô tính ở cây trồng.
Thông hiểu:


- Phân tích phương pháp nhân giống hữu tính, vô tính ở cây trồng
Vận dụng: 
- Thực hiện được phương pháp nhân giống cây ăn quả bằng ghép mắt chữ T.

	4
	4
	
	1

	Tổng
	
	14
	14
	1
	1


Lưu ý: 

- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Công nghệ - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút không tính thời gian phát đề
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 10
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Đất trồng
	Giá thể trồng cây
	3
	3
	2
	2
	
	
	
	
	5
	0
	5
	12,5

	2
	Phân bón
	Giới thiệu về phân bón
	2
	2
	3
	3
	
	
	
	
	5
	0
	5
	12,5

	
	
	Sử dụng và bảo quản phân bón
	3
	3
	3
	3
	1
	6
	
	
	6
	1
	12
	25

	3
	Công nghệ giống cây trồng
	Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	4
	0
	4
	10

	
	
	Nhân giống cây trồng
	4
	4
	4
	4
	
	
	1
	11
	8
	1
	19
	40

	Tổng
	
	14
	4
	14
	31,5
	1
	9,5
	
	
	28
	2
	45
	100

	Điểm cho mỗi mức câu hỏi
	
	3,5
	3,5
	1
	2
	7
	3
	
	


Lưu ý:
· Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

· Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

ĐỀ KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Công nghệ - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 

(không tính thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Sản xuất giá thể hữu cơ tự nhiên thương trải qua mấy bước:
A. 3



B. 4
C. 5



D.6
Câu 3: Giá thể mùn cưa là:

A. Giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí.

B. Giá thể tạo ra từ mùn cưa trong quá trình sản xuất và chế biến gỗ.

C. Giá thể được tạo ra bởi quá trình đốt vỏ trấu của hạt thóc trong điều kiện kị khí.

D. Giá thể tạo ra từ vỏ dừa.
Câu 4. Bước 2 của quy trình sản xuất than bùn?

A. Tập kết than bùn sau khi khai thác về nơi chế biến như sân phơi, nhà xưởng.

B. Phơi khô than bùn ngoài không khí và nghiền nhỏ.

C. Phối trộn với vôi bột, chất phụ gia, chế phẩm vi sinh vật, sau đó ử một thời gian.

D. Kiểm tra chất lượng, đóng gói thành phẩm, đưa ra thị trường hoặc vận chuyển đến cơ sở trồng cây.

Câu 5. Bước 4 của quy trình sản xuất than bùn?

A. Tập kết than bùn sau khi khai thác về nơi chế biến như sân phơi, nhà xưởng.

B. Phơi khô than bùn ngoài không khí và nghiền nhỏ.

C. Phối trộn với vôi bột, chất phụ gia, chế phẩm vi sinh vật, sau đó ử một thời gian.

D. Kiểm tra chất lượng, đóng gói thành phẩm, đưa ra thị trường hoặc vận chuyển đến cơ sở trồng cây.

Câu 6. Các chất hữu cơ được vùi và đốt, dùng trong nông nghiệp là

A. Phân bón hóa học


B. Phân bón hữu cơ
C. Phân bón vi sinh


D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Phân bón có chứa một hoặc nhiều chủng vi sinh vật sống:

A. Phân bón hóa học

B. Phân bón hữu cơ
C. Phân bón vi sinh

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Đâu là đặc điểm chung của phân bón hóa học:
A. Chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng



B. Bón nhiều năm liên tục sẽ làm cho đất chua và thoái hóa
C. Khó tan nên cây khó hấp thụ, hiệu quả  chậm


D. Chứa ít nguyên tố dinh dưỡng, tỉ lệ thấp và không ổn định
Câu 9: Bón phân hóa học liên tục nhiều năm sẽ khiến:

A. Đất chua





B. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người
C. Làm tồn sư phân bón trong nông sản
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10: Phân bón nào sau đây sử dụng nhiều và liên tục làm đất hóa chua?

A. Phân chuồng


B. Phân đạm, kali
C. Phân xanh 


D. Phân vi sinh 
Câu 11: Điều kiện để ủ nóng phân hữu cơ là gì? 

A. Thoáng khí nhiệt độ tăng nhanh đạt 600C – 700C

B. Phân được nén chặt, tưới nước đẩy hết không khí ra khỏi đóng ủ.

C. Thoáng khí nhiệt độ tăng nhanh đạt 200C – 350C

D. Kị khí nhiệt độ tăng nhanh đạt 600C – 700C

 Câu 12: Đối với cây trồng ngắn ngày phân vi sinh thường dùng để bón vào giai đoạn nào?

A. Bón lót sau mỗi vụ thu hoạch

B. Bón lót trong quá trình chăm sóc
C. Bón lót trước khi trồng


D. Bón lót vào giai đoạn gần thu hoạch
Câu 13: Khi bảo quản phân hóa học cần đảm bảo mấy nguyên tắt cơ bản?

A. 3


B. 4

C. 5


D. 6 

Câu 14: Trong các loại phân bón sau, phân bón nào thường dùng để bón lót?

A. Đạm

B. Kali

C. Urê


D. Lân

 Câu 15: Khi bảo quản phân hóa học nên để trên nền bằng vật liệu nào sau đây?

A. Gỗ, tre

B. Gạch, gỗ 

C.  Xi măng

D. Gạch, xi măng

Câu 16: Vì sao không nên bón phân hóa học vào ngày mưa?

A. Nước mưa làm trôi phân.



B. Gây lãng phí.
C. Nước mưa làm trôi phân, gây lãng phí.

D. Cây trồng không hấp thụ được.
Câu 17: Có phương pháp chọn giống cây trồng nào?

A. Chọn lọc hỗn hợp


B. Chọn lọc cá thể
C. Cả A và B đều đúng


D. Đáp án khác                                  

Câu 18: Ưu điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là:

A. Nhanh đạt kết quả


B. Độ đồng đều cao

C. Năng suất ổn định


D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19: Có mấy phương pháp tạo giống cây trồng?

A. 1 


B. 2


C. 3  


D. 4

Câu 20:Tạo giống bằng công nghệ gen là:

A. Phương pháp sử dụng tác nhân vật lí, hóa học hoặc sinh học gây biến đổi vật chất di truyền của các giống cây trồng nhằm tạo ra các giống mới mang các tổ hợp gene mới, quy định các đặc điểm mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của con người.

B. Phương pháp tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gene bị biến đổi hoặc có thêm gene mới.

C. Tạo giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước

D. Con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ.

Câu 21: Giống siêu nguyên chủng:

A. Là giống do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

B. Là giống được nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.

C. Là giống được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

D. Là giống được nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 22: Giống xác nhận:

A. Là giống do tác giả chọn tạo ra, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

B. Là giống được nhân ra từ giống tác giả theo đúng quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định.

C. Là giống được nhân ra từ giống siêu nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống nguyên chủng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

D. Là giống được nhân ra từ giống nguyên chủng theo quy trình sản xuất hạt giống xác nhận và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Câu 23: Loại giống nào dùng để sản xuất giống nguyên chủng?

A. Giống tác giả


B. Giống siêu nguyên chủng
C. Giống nguyên chủng

D. Giống xác nhận
Câu 24: Loại giống nào dùng để sản xuất giống xác nhận?

A. Giống tác giả


B. Giống siêu nguyên chủng
C. Giống nguyên chủng

D. Giống xác nhận
Câu 25: Ưu điểm của phương pháp chiết cành?

A. Đơn giản



B. Cây con khỏe mạnh
C. Bộ rễ khỏe


D. Nhân nhanh số lượng cây giống
Câu 26: Ưu điểm phương pháp ghép?

A. Đơn giản



B. Cây con khỏe mạnh
C. Bộ rễ khỏe


D. Nhân nhanh số lượng cây giống

Câu 27: Nhược điểm của phương pháp ghép:

A. Bộ rễ phát triển kém

B. Hệ số nhân giống thấp
C. Đòi hỏi kĩ thuật cao

D. Tốn chi phí, công sức
Câu 28: Phương pháp giâm cành cần lựa chọn cành:

A. Non

B. Già

C. Bánh tẻ

D. Không quy định
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Địa phương sử dụng phân bón hữu cơ nào? Chúng được bón như thế nào về lượng, cách bón, thời điểm bón?
Câu 2 (2 điểm). Mô tả các bước nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép chữ T?

-------------HẾT ----------
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Công nghệ - Lớp 10


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	C
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (1 điểm)

- Địa phương sử dụng phân hữu cơ truyền thống:

- Thời điểm bón: Sử dụng loại phân truyền thống này đạt hiệu quả nhất khi bón lót vào đất, trước khi trồng cây 15 ngày. Vì loại phân này phân hủy chậm, tan lâu nên cần bón trước vào đất, đợi 15 ngày để các chất dinh dưỡng tan trong đất cây sẽ dễ dàng hấp thụ hơn.

- Cách bón: khi bón, có thể rải theo hàng, bón vào trong hố, xới đất lên trộn lên hoặc xới đất lên rải khắp bề mặt rồi lấp đất lại.

- Lượng phân: tùy thuộc vào tình trạng đất và loại cây trồng canh tác.

Câu 2 (2 điểm)

Mô tả các bước nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép chữ T:

- Bước 1: Cắt mắt ghép

- Bước 2: Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép

- Bước 3: Ghép mắt

- Bước 4: Kiểm tra sau khi ghép

-------------HẾT ----------
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